
STT Họ và tên thí sinh Ngày sinh Học sinh trường

1 Trần Minh An 14/05/2011 Trường THCS Vĩnh Công

2 Lê Ngọc Trúc Anh 16/08/2011 THCS Thống Nhất

3 VĂN THANH BÌNH 04/08/2011 THCS Nhựt Tảo

4 Nguyễn Thư Các 12/10/2011 THCS Lý Tự Trọng

5 NGUYỄN PHAN BẢO CHÂU 24/07/2011 THCS Nhựt Tảo

6 Lê Nguyễn Minh Đăng 24/01/2011 THCS Lý Tự Trọng

7 Lê Nguyễn Khánh Đăng 03/07/2011 THCS Trần Phú

8 Võ Hữu Danh 02/12/2011 THCS Nguyễn Văn Tiếp

9 Nguyễn Tấn Danh 24/10/2011 THCS Trần Phú

10 Nguyễn Ngọc Danh 05/05/2011 Trường THCS Vĩnh Công

11 Vũ Ngọc Diệp 08/10/2011 THCS Lý Tự Trọng

12 Bành Gia Hân 12/12/2011 THCS Trần Phú

13 Trần Ngọc Bảo Hân 07/02/2011 THCS Trần Phú

14 Tạ Nguyễn Hồng Hạnh 17/06/2011 THCS Trần Phú

15 PHAN THANH XUÂN HIẾU 30/05/2011 THCS Nhựt Tảo

16 Trần Quốc Khải 13/10/2011 THCS Trần Phú

17 Trương Quốc Khang 10/03/2011 THCS Trần Phú

18 Bùi Nguyễn Gia Khánh 16/11/2011 THCS Trần Phú

19 Nguyễn Duy Khôi 12/07/2011 THCS Trần Phú

20 Dương Tấn Kiên 29/09/2011 THCS Trần Phú

21 TRẦN QUANG LIÊM 27/11/2011 THCS Nhựt Tảo

22 Trương Hải Mi 29/01/2011 THCS Trần Phú

23 Dương Hoàng Bảo Nam 07/08/2011 THCS Trần Phú

24 La Thanh Nguyên 16/06/2011 THCS Thống Nhất

25 LÊ NGỌC MỸ NHÀN 15/08/2011 THCS Nhựt Tảo

26 Võ Thiện Nhân 19/12/2011 THCS Trần Phú

27 Phạm Tâm Như 19/07/2011 THCS Thống Nhất

28 TRẦN MINH NHỰT 03/11/2011 THCS Nhựt Tảo

29 NGUYỄN SĨ PHÚ 24/03/2011 THCS Nhựt Tảo

30 Đoàn Gia Phúc 30/03/2011 THCS Thống Nhất

31 Trần Đặng Nhã Phương 27/01/2011 THCS Lê Đại Đường

32 Huỳnh Nguyễn Mai Phương 23/06/2011 THCS Trần Phú

33 Nguyễn Xuân Quang 26/01/2011 THCS Trần Phú

34 LÊ ANH THẮNG 21/05/2011 THCS Nhựt Tảo

35 Hồ Chí Thanh 25/07/2011 THCS Nguyễn Văn Tiếp

36 HUỲNH GIA THIỆN 21/08/2011 THCS Nhựt Tảo

37 Nguyễn Hoàng Thịnh 09/12/2011 THCS Thống Nhất

38 Trần Nguyễn Ngọc Tường Thịnh 04/09/2011 Trường THCS Nguyễn Văn Thăng

39 ĐẶNG GIA THỊNH 06/05/2011 THCS Nhựt Tảo

40 Trần Ngọc Anh Thư 25/09/2011 THCS Lý Tự Trọng

41 Võ Thị Ngọc Tiên 18/04/2011 THCS Bình Cang

42 Nguyễn Thanh Tú 02/11/2011 THCS Trần Phú

43 Trần Hoàng Lê Vy 13/05/2011 THCS Trần Phú

44 Bùi Thanh Vy 17/11/2011 THCS Trần Phú
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